


ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM 2024-2025
MÔN: ĐỊA LÍ 12 THAM KHẢO
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
1. Dạng thức 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  
Câu 1. Trong ngành sản xuất lương thực, cây trồng chính của nước ta là 
A.	ngô. 	B. lúa gạo. 	C. lúa mì. 	D. khoai. 
Câu 2. Tỉnh trồng rau lớn nhất cả nước là 
 	A. Kiên Giang. 	B. Lâm Đồng. 	C. Thái Bình. 	D. Bình Dương. 
Câu 3. Cây công nghiệp nào được trồng với diện tích lớn ở Tây Nguyên? 
 	A. Mía. 	B. Lạc. 	C. Cà phê. 	D. Dừa. 
Câu 4.  Trong chăn nuôi, nguồn cung cấp sản lượng thịt lớn nhất nước ta là 
 	A. bò. 	B. trâu. 	C. gà. 	D. lợn. 
Câu 5. Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở  
A.	đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 	 
B.	Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 	 
C.	đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 	 
D.	đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung. 
Câu 6. Cơ cấu gí trị sản xuất nông nghiệp nước ta hiện nay có sự chuyển dịch theo hướng 
A.	giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
B.	giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi. 
C.	giảm tỉ trọng chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp.  	
D. giảm tỉ trọng trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. 
Câu 7. Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là 
 	A. Đồng bằng sông Hồng. 	B. Bắc Trung Bộ. 
 	C. Đồng bằng sông Cửu Long. 	D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây đúng với hoạt động khai thác thuỷ sản của nước ta hiện nay?  	A. Chỉ đánh bắt các loài đặc sản. 	B. Toàn bộ phục vụ cho xuất khẩu. 
 	C. Phân bố đồng đều giữa các vùng. 	D. Tăng cường việc đánh bắt xa bờ. 
Câu 9. Cây công nghiệp hàng năm chủ yếu của nước ta là 
 	A. mía, lạc, đậu tương.  	B. Mía, chè, đậu tương.  
 	C. mía, đậu trương, đay.  	D. Mía, lac, cói. 
Câu 10. Hoạt động lâm sinh bao gồm 
A.	trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.      
B.	trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. 
C.	trồng rừng, bảo vệ rừng và chế biến gỗ.            D. trồng rừng, khoanh nuôi và khai thác lâm sản. Câu 11. Tôm,  cá nước ngọt được nuôi thả ở  
A.	sông, kênh rach, ao hồ. 	B. sông, kênh rạch, rừng ngập mặn.   	C. sông, ao hồ, đầm phá.  	D. sông, kênh rạch, vũng vịnh. 
Câu 12. Nhân tố có tính chất quyết định đến sự phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta 
là     A. địa hình đa dạng. 	       B. đất feralit.           C. khí hậu nhiệt đới.       D. nguồn nước.  Câu 13. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do     
A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.     
B.	dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú. 
C.	nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.    
D.	lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo. 
 Câu 14. Ở vùng trung du và miền núi nước ta có thế mạnh phát triển hoạt động nông nghiệp nào sau đây? 
A.	Cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản.            B. Cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản.     
C. Cây hàng năm và chăn nuôi gia súc lớn.      D. Cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. 
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay? 
    A. Tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp tăng. 
B.	Chăn nuôi theo hình thức trang trại áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
C.	Tăng tỉ trong các sản phẩm thịt gia cầm, trứng, sữa. 
D.	Hiệu quả chăn nuôi đã đã ổn định và đạt chất lượng rất cao. 
Câu 16.  Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất ở nước ta hiện nay? 
 	A. Sơn La. 	B. Hòa Bình. 	C. Thác Bà. 	D. Tri An. 
Câu 17. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tập trung phát triển các ngành công nghiệp 
A.	có tiềm năng và lợi thế trong nước. 
B.	có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tài nguyên và an ninh quốc phòng. 
C.	áp dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. 
D.	sử dụng nhiều lao động và áp dụng công nghệ cao. 
Câu 18. Để phát huy tối đa lợi thế và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng, nước ta đã chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào sau đây? 
    A. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.         B. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.  
    C. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.            D. Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. 
Câu 19.  Hoạt động công nghiệp nào sau đây không phát triển ở khu vực đồi núi nước ta? 
A.	Thủy điện.             B. Điện Mặt trời.         C. Luyện kim.               D. Khai thác dầu khí. 
Câu 20. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng  	A. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp khai khoáng.  
B.	giảm tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
C.	giảm tỉ trọng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lí và xử í nước thải, rác thải. 	 
D.	giảm tỉ trọng ngành sản xuất và phân phối điện, nước, khí đốt…. 
Câu 21. Cơ cấu công nghiệp theo ngành không chuyển dịch theo hướng nào sau đây? 
 	A. Hội nhập với khu vực và quốc tế.  	        B. Gia tăng tỉ lệ nội địa hoá sản phẩm. 
 	C. Phụ thuộc lớn hơn vào tài nguyên.                     D. Tiếp cận những công nghệ tiến. 
Câu 22. Đặc điểm nào sau đây đúng với cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta hiện nay? 
A.	Tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng. 
B.	Khu vực kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất. 
C.	Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm. 
D.	Chuyển dịch phù hợp với nền kinh tế thị trường. 
Câu 23.  Hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta hiện nay 
 A. hoàn toàn phục vụ cho xuất khẩu. 	B. phát triển rộng rãi khắp các vùng.  	
C. góp phần vào phát triển nhiệt điện. 	D. có sản lượng đều nhau ở các năm. 
Câu 24. Nhiều địa phương ở nước ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất là biểu hiện của 
A.	Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.           
B.	Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  
C.	Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.               
D.	Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn.  
Câu 25. Ý nghĩa chủ yếu của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta là  	A. nâng cao năng lực sản xuất hàng hoá, thu hút nhiều đầu tư. 
B.	tăng cường liên kết các ngành, tạo động lực cho xuất khẩu. 
C.	tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế. 
D.	sử dụng hợp lí các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Câu 26. Ý nghĩa chủ yếu của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta là  	
A. nâng cao năng lực sản xuất hàng hoá, thu hút nhiều đầu tư. 
B.	tăng cường liên kết các ngành, tạo động lực cho xuất khẩu. 
C.	tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế. 
D.	sử dụng hợp lí các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Câu 27. Than được khai thác nhiều nhất ở tỉnh nào của nước ta? 
 	A. Ninh Bình.             B. Quảng Ninh.           C. Quảng Nam.           D. Bà Rịa – Vùng Tàu. 
Câu 28. Cho bảng số liệu 
SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THAN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 
(Đơn vị: triệu tấn) 
	Năm  
	2010 
	2015 
	2020 
	2021 

	Sản lượng khai thác 
	44,8 
	41,7 
	44,6 
	48,3 


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2022) Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện sản lượng khai thác than của nước ta giai đoạn 
2010 - 2021 
 	A. Tròn.         	 	B. Miền.          	 	 C. Cột.           	 	D. Đường. 
 Câu 29. Cho biểu đồ sau: 
[image: ] 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 
A.	Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 
B.	Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 
C.	Giá trị GDP theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 
   B. Giá trị GDP theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 
Câu 30. Cho bảng số liệu sau: 
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA NƯỚC TA  GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 
	STT 
	Tiêu chí 
	2010 
	2015 
	2021 

	1 
	Sản lượng điện (tỉ kWh) 
	91,7 
	157,9 
	244,9 

	2 
	Cơ cấu sản lượng điện (%) 
	

	
	- Thuỷ điện 
	38,0 
	34,2 
	30,6 

	
	- Nhiệt điện 
	56,0 
	63,8 
	56,2 

	
	- Năng lượng tái tạo 
	0 
	0 
	12,3 

	
	- Nguồn khác 
	6,0 
	2,0 
	0,9 


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2022 và Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2022) 
Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2021?    A. Thuỷ điện chiếm tỉ trọng cao và tăng qua các năm. 
B.	Năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng nhỏ nhất. 
C.	Nhiệt điện chiếm tỉ trọng cao nhất. 
D.	Các nguồn khác ngày càng chiến tỉ trọng cao. 
2. Dạng thức 2 : Câu trắc nghiệm đúng – sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Cho bảng số liệu:  
Quy mô dân số và tỉ lệ tăng dân số của Việt Nam giai đoạn 1999-2021 
	Năm 
	1999 
	2009 
	2019 
	2021 

	Quy mô dân số (triệu người) 
	76,5 
	86,0 
	96,5 
	98,5 

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%) 
	1,51 
	1,06 
	1,15 
	0,94 


                                                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam) 
a)	Quy mô dân số không tăng liên tục.  
b)	Quy mô dân số không tăng qua các năm.  
c)	Tỉ lệ gia tăng dân số giảm.  
d)	Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số dưới mức trung bình.  
Câu 2: Cho bảng số liệu sau và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây 
GDP của nước ta giai đoạn 2010 – 2020 
(Đơn vị: tỉ đồng) 
                                Năm 	 	 	 	 GDP 	2010 	2015 	2018 	2020 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 	421 253 	489 989 	535 022 	565 987 
Công nghiệp, xây dựng 	904 775 	1 778 887 	2 561 274 	2 955 806 
Dịch vụ 	1 113 126 	2 190 376 	2 955 777 	3 365 060 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 	300 689 	470 631 	629 411 	705 470 
(Nguồn: Niên giám thống kế Việt Nam năm 2016, năm 2022) 
a)	Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ở nước ta tăng giảm không đều.  
b)	Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất. 
c)	Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ có tốc độ tăng mạnh nhất. 
d)	Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng mạnh nhất.  
Câu 3. Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 2010-2021 
                                                                                                                        (Đơn vị:%) 
	Năm 
	2010 
	2015 
	2020 
	2021 

	Kinh tế Nhà nước 
	29,3 
	22,8 
	20,7 
	21,2 

	Kinh tế ngoài Nhà nước 
	43,0 
	50,6 
	50,5 
	50,0 

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	15,2 
	17,5 
	20,0 
	20,0 

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
	12,5 
	9,1 
	8,8 
	8,8 


a) Cơ cấu theo thành phần kinh tế không có sự chuyển dịch tích cực. 
b) Cơ cấu thành phần kinh tế có sự chuyển dịch phù hợp với đường lối phát triển kinh tế thị trường.  
c) Cơ cấu theo thành phần kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ.  
d) Cơ cấu theo thành phần kinh thay đổi tỉ trọng đóng góp vào GDP của cả nước.   
Câu 4: Cho thông tin sau: 
Khu công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế nước ta, góp phần xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút nhân lực công nghệ cao ở trong và ngoài nước, góp phần xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ cao, làm động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. 
a)	Khu công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển. 
b)	Khu công nghệ cao đang hoạt động tập trung nhiều nhát ở Nam Trung Bộ.  
c)	Các khu công nghệ cao: Hòa Lạc, TPHồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khu công sinh học Đồng Nai.  
d)	Khu công nghệ cao là nơi tập trung hoạt động công nghiệp gắn với đô thị lớn.  
2. Dạng thức 3 : Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu 1. Cho bảng số liệu sau: 
Lực lượng lao động và tổng số dân của nước ta giai đoạn 2010 – 2021 
(Đơn vị: triệu người) 
                                        
Năm
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(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 
Tỉ lệ lao động so với tổng số dân của nước ta năm 2021 là bao nhiêu %?  
Câu 2. Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta giai đoạn 1999 – 2021 
                                                                                                    (Đơn vị: %) 
[image: ]
(Nguồn: Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, 2009, 2019;  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2021) Số dân trong nhóm 15 – 64 tuổi của năm 2021 của nước ta là bao nhiêu triệu người? (Biết tổng số dân nước ta năm 2021 là 98,5 triệu người) Câu 3. Cho bảng số liệu sau: 
Diện tích cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021 
(Đơn vị: nghìn ha) 
 	                               Năm Tiêu chí 	  
	2010 	2015 	2020 	2021 
	Cây công nghiệp hàng năm 	797,6 	676,8 	457,8 	425,9 
	Cây công nghiệp lâu năm 	2 015,5 	2 150,5 	2 185,8 	2 200,2 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 
Diện tích cây công nghiệp hàng năm năm 2021 giảm đi bao nhiêu % so với năm 2010? Câu 4. Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu dân số phân theo khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2010-2021 
                                                                                                                  (Đơn vị: %) 
	Năm 
	2010 
	2015 
	2021 

	Thành thị 
	30,4 
	33,5 
	37,1 

	Nông thôn 
	69,6 
	66,5 
	62,9 


                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết chênh lệch tỉ lệ dân số thành thị so với tỉ lệ dân số nông thôn năm 2021 
Câu 5: Năm 2021 diện tích lúa của nước ta 7,2 triệu ha, sản lượng lúa là 43,9 triệu tấn, tính năng suất lúa nước ta năm 2021(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha) 
Câu 6. Cho bảng số liệu:  
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA NĂM 2020 
	Diện tích (nghìn ha) 
	Sản lượng (nghìn tấn) 

	131,8 
	270,2 


                                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)  Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính năng suất hồ tiêu nước ta năm 2020. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha) 
Câu 7. Sản lượng điện nước ta tăng liên tục do nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng. Sản lượng điện từ 157 949 triệu kWh năm 2015 lên 258 790,9 triệu kWh năm 2022. Hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của nước ta năm 2022 so với năm 2015 (lấy năm 2015 = 100%). (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phần trăm) 
Câu 8: Năm 2021, tổng diện tích rừng nước ta 14,8 triệu ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10,2 triệu ha. Tính tỉ lệ diện tích rừng trồng của nước ta năm 2021. (làm tròn kết kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 
 
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2021 
(Đơn vị: Nghìn tấn) 
	Năm 
	2010 
	2015 
	2020 
	2021 

	Thủy sản ướp đông 
	1278,3 
	1666,0 
	2194,1 
	2070,4 


 
a).Vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản ướp đông nước ta. ( 0,75 điểm) 
b) Tính sản lượng thủy sản ướp đông từ năm 2010 đến năm 2021 tăng bao nhiêu lần? ( 0,25 điểm)  
Câu 2: Nêu giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta? Dẫn chứng số liệu ( 1,0 điểm)  
 
 Câu 3: Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 2010-2021 
	(Đơn vị%) 	 	 
                                          Năm 	2010 	2015 	2020 	2021 Thành phần 
Kinh tế Nhà nước 	29,3 	22,8 	20,7 	21,2 
Kinh tế ngoài Nhà nước 	43,0 	50,6 	50,5 	50,0 
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 	15,2 	17,5 	20,0 	20,0 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 	12,5 	9,1 	8,8 	8,8 
      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022) 
 	 
a)	Nhận dạng biểu đồ: Căn cứ vào bảng số liệu trên vẽ biều gì? ( 0,5 điểm) 
b)	Rút ra nhận xét? ( 1,5 điểm)  
Câu 4: Năm 2021, sản lượng than của nước ta đạt 48,3 triệu tấn: 
a)	Than Antraxít phân bố chủ yếu ở đâu trên lãnh thổ của nước ta. Giải thích?(1,0 điểm) 
b)	Tại sao nói than Antraxít loại than tốt nhất của nước ta? (1,0 điểm) 
ĐÁP ÁN
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	1C 
	2B 
	3C 
	4D 
	5C 
	6A 
	7C 
	8D 
	9A 
	10A 

	11A 
	12C 
	13C 
	14D 
	15D 
	16A 
	17A 
	18A 
	19D 
	20B 

	21C 
	22D 
	23C 
	24C 
	25D 
	26D 
	27B 
	28C 
	29B 
	30C 


  
2.TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI ĐUNG - SAI 
 
Câu 1:  a) Sai, b)Đúng, c) Đúng, d) Đúng.             Câu 2:  a) Sai, b) Đúng, c) Sai, d) Đúng. 
Câu 3:   a)Sai, b)Đúng, c) Đúng, d) Đúng               Câu 4:  a)Đúng, b)Sai, c) Đúng, d) sai. 
3. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 
	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 

	1 
	51,4 
	5 
	60,9 

	2 
	66,6 
	6 
	21 

	3 
	12,2 
	7 
	            164 

	4 
	25,8 
	8 
	31,1 


II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 
	Câu 1 
	Nội dung 
	Điểm 

	a 
	Vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản ướp đông nước ta:  - Vẽ biểu đồ đường, đầy đủ, chính xác ( thiếu mỗi ý - 0,25 đ) 
	   1,0 

	b 
	Tính sản lượng thủy sản ướp đông từ năm 2010 đến năm 2021 tăng bao nhiêu lần? - 1,62 lần 
	0,25 

	Câu 2 
	Nêu giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta? (Dẫn chứng số liệu). - Giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta tăng liên tục. (Dẫn chứng số liệu). 
-	Giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm 26,3% 
-	Nuôi trồng thủy sản thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản lượng và giá trị sản xuất của ngành thủy sản. 
	0,75 

	Câu 3 
	Nhận dạng biểu đồ:  
	 

	a 
	Dạng biểu đồ miền 
	0.5 

	b 
	Nhận xét 
	 
 
1,5 

	
	-	Tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước từ năm 2010 đến 2021 giảm (số liệu dẫn chứng). 
-	Khu vực kinh tế Nhà nước tuy giảm nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo (số liệu dẫn chứng). 
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng là do nước ta hội nhập thu hút vốn đầu tư nước ngoài (số liệu dẫn chứng). 
	

	Câu 4 
	Năm 2021, sản lượng than của nước ta đạt 48,3 triệu tấn: 
	2,0 

	a 
	Than Antraxít phân bố chủ yếu ở Quảng Ninh. Vì Quảng Ninh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để hình thành nên loại Than Antraxít. 
	1,0 

	b 
	Tại sao nói than Antraxít loại than tốt nhất của nước ta. Vì cho ra nhiều nhiệt và ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với các loại than khác. 
	1,0 



ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM 2024-2025
MÔN: ĐỊA LÍ 12 THAM KHẢO
ĐỀ 2
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. 
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho quá trình đô thị hóa ở nước ta phát triển khá nhanh? 
A.	Nước ta hội nhập với khu vực và quốc tế. 
B.	Nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. 
C. Nước ta thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. 
D.Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng về phân bố đô thị của nước ta? 
A.	Số lượng các thành phố lớn quá nhiều so với mạng lưới đô thị. 
B.	Trung du miền núi phía Bắc có số lượng đô thị ít nhất cả nước. 
C.	Đông Nam Bộ có quy mô dân số đô thị lớn nhất của cả nước. 
D.	Số lượng đô thị phân bố đồng đều giữa các vùng trên cả nước. 
Câu 3: Đô thị là nơi đóng góp tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của cả nước chủ yếu do      A. dân cư tập trung, có thu nhập và mức sống cao. 
B.	kinh tế công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh. 
C.	quần cư đô thị có nhiều hơn quần cư nông thôn. 
D.	thu hút được nguồn lực đầu tưnước ngoài lớn. 
Câu 4. Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng 
	A. cân đối tỉ trọng giữa các ngành.  	 	B. tăng tỉ trọng chế biến, chế tạo.  
	C. tăng tỉ trọng lĩnh vực khai thác. 	 	D. giảm tỉ trọng sản xuất điện năng. 
Câu 5: Ý nghĩa chủ yếu của việc triển khai, gấp rút hoàn thành đường dây 500 kV (Quảng 
Trạch - Phố Nối) đối với ngành điện là 
A.	khắc phục sự mất cân đối về nguồn điện giữa các vùng.  
B.	tạo việc làm cho một lượng lớn lao động đang thiếu việc. 
C.	giảm thiểu tiêu hao điện năng cho các truyền tải đã cũ. 
D. phát triển kinh tế cho các địa phương có đường dây đi qua. 
 
Câu 6: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng 
A. giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành dịch vụ và công nghiệp. 
B.	tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 
C.	tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng. 
D.	giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng. 
Câu 7: Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là 
	A. địa hình đa dạng. 	B. đất feralit. 
	C. khí hậu nhiệt đới ẩm. 	D. nguồn nước phong phú. 
Câu 8: Khó khăn tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động khai thác hải sản xa bờ của nước ta? 
A.	Hải sản ven bờ ngày càng cạn kiệt. 	 
B.	Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới. 
C.	Môi trường biển và hải đảo ô nhiễm. 	 
D.	Hoạt động của gió mùa Đông Bắc trên biển. 
Câu 9: Chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Hồng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? 
	A. Cơ sở thức ăn đảm bảo và thị trường lớn. 	B. Lao động dồi dào và giàu kinh nghiệm. 
	C. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên thuận lợi. 	D. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật hiện đại. 
Câu 10: Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất là 
A.	vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng . 
B.	đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. 
C.	đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 
Câu 11: Hoạt động lâm nghiệp ở nước ta đang phát triển theo hướng 
A. tăng diện tích của rừng trồng.  	                 B. giảm sản lượng gỗ khai thác. 
C. khai thác mạnh rừng tự nhiên.                        D. giảm việc chế biến gỗ, lâm sản. 
Câu 12: Theo cách phân loại như hiện nay, nước ta có mấy nhóm, ngành công nghiệp? 
	A. 2 nhóm với 28 ngành. 	B. 3 nhóm với 29 ngành. 
	C. 4 nhóm với 34 ngành. 	D. 5 nhóm với 31 ngành. 
Câu 13: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng sinh thái nông nghiệp? 
   A. 5 vùng.  	 	  B. 6 vùng.  	     C. 7 vùng. 	 	D. 8 vùng. 
Câu 14. Khu công nghệ cao ở nước ta có đặc điểm nào sau đây? 
    A. Phân bố ở những nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào hoặc thị trường tiêu thụ rộng lớn.     B. Tập trung phát triển một số ngành chuyên môn hoá, đóng vai trò là hạt nhân của địa phương. 
C.	Là nơi tập trung, liên kết giữa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. 
D.	Đồng nhất với một điểm dân cư, các xí nghiệp sản xuất không có chung cơ sở hạ tầng. 
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng với thế mạnh phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày, dép ở nước ta hiện nay? 
   A. Có lịch sử phát triển lâu đời.  	         B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 
   C. Nguyên phụ liệu trong nước dồi dào.         D. Giá nhân công rẻ và có nhiều kinh nghiệm. 
Câu 16: Tiềm năng thủy điện nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng 
   A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                   B. Đồng bằng sông Hồng. 
   C. Duyên hải miền Trung.                              D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng - sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Với số dân hơn 100 triệu người (năm 2024), Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines) và đứng thứ 15 trên thế giới. Việt Nam cũng là quốc gia đa dân tộc với  54 dân tộc anh em sinh sống trên lãnh thổ.  
a)	Quy mô dân số đông, tạo cho nước ta có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. 
b)	Dân cư nước ta phân bố khá đều và ổn định, là điều kiện thuận lợi để khai thác tài nguyên. 
c)	Việc tập trung dân cư đông đúc ở các thành phố lớn đang gây sức ép tới các vấn đề việc làm, giao thông, nhà ở,... 
d)	Việt Nam có 54 dân tộc, tạo nên nền văn hoá đa dạng và giàu bản sắc. 
Câu 2. Cho thông tin sau: 
 Trên lãnh thổ nước ta hiện nay có 7 vùng sinh thái nông nghiệp là: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng nông nghiệp có điều kiện sinh thái, kinh tế - xã hội, hướng chuyên môn hóa khác nhau. 
                                                   (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12) 
a) Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là điều kiện sinh thái của vùng Đồng bằng sông Hồng. 
b) Các vùng đất badan và đất xám phù sa cổ rộng lớn, khá bằng phẳng là điều kiện sinh thái của vùng Tây Nguyên. 
c) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hướng chuyên môn hóa lúa chất lượng cao, cây ăn quả, thủy sản. 
d) Vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ đều có hướng chuyên môn hóa là thủy sản. 
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.  
Sản lượng điện và cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010 – 2021  	                               Năm 
[bookmark: _GoBack]	Tiêu chí 	  	2010 	2015 	2021 
	Sản lượng điện (tỉ kWh) 	91,7 	157,9 	244,9 
Cơ cấu sản lượng điện (%) 
-	Thuỷ điện  	38,0 	34,2 	30,6 
-	Nhiệt điện 	56,0 	63,8 	56,2 
-	Các nguồn khác 	6,0 	2,0 	13,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022;  
Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022) 
a)	Sản lượng điện tăng 2,67 lần trong giai đoạn 2010-2021. 
b)	Cơ cấu sản lượng điện tương đối đồng đều giữa các nguồn năng lượng. 
c)	Nhiệt điện đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản lượng điện nước ta vì nhiệt điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có nhiều ưu thế  . 
d)	Nguồn năng lượng dồi dào là nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng điện tăng nhanh. 
 Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG Ở HÀ NỘI 
	Tháng 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	VII 
	VIII 
	IX 
	X 
	XI 
	XII 

	Nhiệt độ 0C) 
	16,4 
	17 
	20,2 
	20,2 
	23,7 
	27,3 
	28,8 
	28,2 
	27,2 
	24,6 
	21,4 
	18,2 


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính nhiệt độ trung bình năm tại Hà Nội. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 0C) 
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA VIỆT NAM NĂM 2020 
	Số dân thành thị (triệu người) 
	Tỉ lệ dân thành thị (%) 

	34,2 
	35,0 


                                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)  Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng dân số của Việt Nam năm 2020. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) Câu 3. Cho bảng số liệu:  
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA NĂM 2020 
	Diện tích (nghìn ha) 
	Sản lượng (nghìn tấn) 

	131,8 
	270,2 


                                             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)  Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính năng suất hồ tiêu nước ta năm 2020. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha) Câu 4. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA NĂM 2010 và 2021 
(Đơn vị: triệu tấn) 
	Năm 
	2010 
	2021 

	Sản lượng khai thác 
	2,5 
	3,9 

	Sản lượng nuôi trồng 
	2,7 
	4,9 


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính chênh lệch tổng sản lượng thủy sản năm 2021 so với năm 2010 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
PHẦN TỰ LUẬN ( 2,0 điểm) 
Câu 1: Cho bảng số liệu : (1,5 điểm) 
       SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021 
( Đơn vị : Nghìn tấn ) 
	Năm 
	Tổng số 
	Khai thác
	 
	Nuôi trồn
	g 

	
	
	Biển 
	Nội địa 
	Biển 
	Nội địa 

	2010 
	5 204,5 
	2 273,9 
	198,3 
	124,9 
	2 607,4 

	2015 
	6 727,2 
	2 988,1 
	188,4 
	253,9 
	3 296,8 

	2019 
	8 421,3 
	3 633,1 
	196,2 
	341,1 
	4 250,9 

	2021 
	8 792,5 
	3 740,2 
	196,9 
	373,8 
	4 481,6 


                                                           (Nguồn: Niên Giám thống kê Việt Nam) 
Căn cứ vào bảng số liệu và kiến thức đã học, nhận xét về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 – 2021. (1,5 điểm) 
Câu 2: Nêu những hạn chế cơ bản của việc khai thác than? (0,5 điểm). 
ĐÁP ÁN
1.TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	1D 
	2C 
	3B 
	4B 
	5A 
	6C 
	7C 
	8B 

	9A 
	10C 
	11A 
	12C 
	13C 
	14C 
	15C 
	16A 


2.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI 
	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án (Đ/S) 

	1 
	a 
	Đ  

	
	b 
	S  

	
	c 
	Đ  

	
	d 
	Đ  

	2 
	a 
	S 

	
	b 
	S 

	
	c 
	Đ 

	
	d 
	Đ 

	 3 
	a 
	Đ 

	
	b 
	S 

	
	c 
	S 

	
	d 
	S 


3.TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN  
	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 

	1 
	23 
	3 
	21 

	2 
	98 
	4 
	3,6 


4. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ( 3,0 điểm) 
	Câu 1 
	Nội dung 
	Điểm 

	
	Căn cứ vào bảng số liệu rút ra nhận xét. 
	   
 
 
   1,5 

	
	+ Sản lượng tăng , nhưng khác nhau giữa khai thác và nuôi trồng, giữa biển và nội địa. Khai thác biển và nuôi trồng tăng nhanh, nhanh nhất là nuôi trồng nội địa; khai thác nội địa giảm. 
+ Tốc độ tăng: Tăng, nhanh nhất là nuôi trồng biển, khai thác nội địa giảm. + Cơ cấu: Nuôi trồng nội địa và khai thác biển chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng giảm hoặc không tăng từ năm 2010 đến năm 2021, tỉ trọng nuôi trồng biển nhỏ nhưng tăng nhanh, tỉ trọng khai thác nội địa nhỏ và giảm. 
	

	Câu 2 
	Nêu những hạn chế cơ bản của việc khai thác than?  
	0,5 

	
	- Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên. - Gây ra ô nhiễm môi trường. 
	


                                                                     ----- Hết ---- 
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